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1. Fill in the blanks. (Điền vào chỗ trống) 

                                                                                   

 

 

 

2. Look at the pictures and write. (Nhìn tranh và viết câu trả lời) 

b/ It’s a desk.   c/ It’s a pencil.  d/ It’s a notebook.         

3. Read and color. (Đọc và tô màu)                                                             

 

 

4. Write tick () or cross  (×). (Đúng viết , sai viết ×) 

c/   d/ ×  e/   f/ × 

5. Look and match. (Nhìn tranh và nối) 

  

 

 

 

 

  

6. Count, circle and write. (Đếm, khoanh tròn số và viết chữ) 

  

desk chair crayon pencil notebook 

Cái ghế màu 

xanh lá. 
 

Viết màu màu 

đỏ. 
Quyển tập màu 

xanh biển. 

Viết chì màu 

đen. 

five 

six 

five 
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